
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Số: 222 /QĐ-ĐHCNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 4  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Công nhận Tốt nghiệp đại học cho Sinh viên hệ Chính quy 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  Giám đốc Đại học 

Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học thành viên 

và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHCNTT-CTSV, ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-ĐHCNTT, ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho 

hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018, ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội 

đồng xét tốt nghiệp;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp cho 241 sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy đợt 2 

năm 2018(theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, 

các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTĐH(Ta) 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

  

 

  
 Vũ Đức Lung 

 



STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lê Mạnh Hùng 13521080 23/01/1995 Quảng Bình Nam 8.02 84 Giỏi

2 Nguyễn Xuân Toản 13520900 21/04/1995 Hưng Yên Nam 8.29 85.78 Giỏi

(Đính kèm Quyết định số:  222/QĐ-ĐHCNTT, ngày  10 tháng 4 năm 2018)

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Loại hình đào tạo: Chính quy - Chương trình đào tạo: Chương trình tài năng

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Trương Quốc Hưởng 13520344 29/05/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.48 78.33 Khá

2 Nguyễn Chí Toàn 13520899 05/08/1995 Bình Định Nam 8.17 84 Giỏi

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

KT. HIỆU TRƯỞNG
Người lập bảng PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tĩnh Tâm Vũ Đức Lung

(Đã ký) (Đã ký)
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Trương Thị Minh Ái 13520026 13/05/1995 Bình Thuận Nữ 7.06 69.56 Khá

2 Lê Tuấn Anh 12520006 29/09/1994 Tây Ninh Nam 7.16 75.50 Khá

3 Võ Xuân Anh 12520016 27/08/1994 Bình Thuận Nam 6.92 72.50 Trung bình Khá

(Đính kèm Quyết định số: 222/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 tháng 4 năm 2018)

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Loại hình đào tạo: Chính quy

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4 Lâm Tuấn Anh 13520020 25/12/1995 Cần Thơ Nam 7.30 68.33 Khá

5 Nguyễn Hoàng Minh Châu 13520071 04/02/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.72 76.33 Khá

6 Nguyễn Đình Chương 13520086 30/09/1995 Lâm Đồng Nam 6.96 71.78 Trung bình Khá

7 Trần Hữu Danh 12520054 26/09/1994 Bình Định Nam 7.29 86.13 Khá

8 Hoàng Ngọc Định 12520073 20/05/1994 Quảng Bình Nam 6.57 67.50 Trung bình Khá

9 Phan Hoàng Duy 09520035 25/06/1991 Đăk Lăk Nam 6.80 55.88 Trung bình Khá

10 Vương Hoàng Duy 12520116 21/11/1993 Thanh Hoá Nam 6.84 72.38 Trung bình Khá

11 Lê Trịnh Thế Hải 11520095 09/07/1993 Khánh Hoà Nam 7.07 70.25 Khá

12 Hà Quang Hải 13520228 10/07/1995 Bình Định Nam 7.39 68.78 Khá

13
Đoàn Thạch Hãn

13520238 11/05/1995 Quảng Trị Nam 7.45 77.56 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

14
Nguyễn Thị Hằng

13520244 27/08/1995 Lâm Đồng Nữ 7.97 86.44 Khá

15
Đỗ Tiến Hậu

13520253 01/03/1995 Bình Thuận Nam 7.62 81.22 Khá

16 Nguyễn Hoàng Hiệp 13520265 11/01/1995 Tiền Giang Nam 7.44 82.11 Khá

17 Huỳnh Đặng Chí Hùng 13520323 14/04/1995 Tiền Giang Nam 7.46 87.78 Khá

18 Tôn Thất Huy 12520613 07/06/1990 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.41 50.50 Khá

19 Ngô Sơn Lâm 13520429 28/09/1995 Tiền Giang Nam 7.64 80.22 Khá

20 Phạm Tuyết Lệ 13520437 21/07/1995 Bình Định Nữ 7.85 85.11 Khá

21 Nguyễn Tuấn Linh 13520451 15/11/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.85 73.00 Trung bình Khá

22 Nguyễn Thành Lộc 13520463 01/01/1995 Đồng Nai Nam 7.16 75.33 Khá

23 Trần Như Luận 12520249 17/01/1994 Long An Nam 7.31 67.63 Khá

24 Tạ Văn Minh 13520499 01/02/1995 Đăk Lăk Nam 8.09 79.00 Khá

25 Hoàng Anh Minh 13520505 13/02/1995 Cần Thơ Nam 7.40 62.67 Khá

26 Nguyễn Quang Nghĩa 13520540 27/08/1995 Phú Yên Nam 8.58 82.22 Giỏi

27 Nguyễn Hoàng Kim Nguyên 13520561 07/11/1995 Đồng Nai Nam 7.06 75.89 Khá

28 Nguyễn Khoa Minh Nhân 12520300 19/03/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.39 66.63 Khá

29 Vũ Minh Nhật 13520580 08/08/1995 Đồng Nai Nam 8.15 86.78 Giỏi

30 Nguyễn Thị Nhơn 13520590 24/04/1995 Quảng Nam Nữ 8.51 87.78 Giỏi

31 Trần Anh Phong 13520618 07/09/1995 Quảng Trị Nam 6.98 67.11 Trung bình Khá

32 Lê Văn Phú 13520628 13/08/1995 Tiền Giang Nam 7.55 83.11 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

33 Trần Đình Phúc 13520636 20/03/1995 Ninh Bình Nam 8.00 76.22 Khá

34 Võ Hoài Phương 12520328 02/11/1994 Quảng Trị Nam 8.03 76.50 Khá

35 Phạm Minh Quy 12520347 24/10/1994 Long An Nam 7.34 68.88 Khá

36 Lê Kim Quý 12520348 29/06/1994 Bình Phước Nam 6.67 61.63 Trung bình Khá

37 Trần Gia Sang 13520700 23/10/1995 Bình Định Nam 7.27 79.56 Khá

38 Châu Ngọc Thái Sơn 13520704 20/07/1995 Phú Yên Nam 7.74 77.67 Khá

39 Trương Ngọc Sơn 13520715 25/08/1995 Khánh Hoà Nam 8.49 81.44 Giỏi

40 Nguyễn Phước Thắng 13520774 07/08/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.65 79.89 Khá

41 Văn Trương Quốc Thắng 13520776 06/03/1995 Đồng Tháp Nam 8.68 83.33 Giỏi

42 Phạm Thị Phương Thảo 13520799 25/06/1995 Khánh Hoà Nữ 8.26 84.89 Giỏi

43 Phan Văn Thịnh 13520838 15/04/1995 Khánh Hoà Nam 8.35 84.11 Giỏi

44 Phạm Tri Thức 13520861 13/10/1995 Bến Tre Nam 8.03 80.56 Giỏi

45 Lê Thanh Thủy 13520872 08/03/1995 Gia Lai Nữ 7.94 83.33 Khá

46 Lê Văn Tiên 13520875 25/12/1995 Đăk Lăk Nam 7.89 75.56 Khá

47 Đặng Trung Tín 13520890 04/11/1995 Đồng Tháp Nam 7.82 94.00 Khá

48 Trần Văn Vũ Toàn 13520898 26/06/1995 Bình Thuận Nam 7.86 79.78 Khá

49 Nguyễn Trần Anh Tú 13520974 30/08/1995 Bình Định Nữ 8.16 90.00 Giỏi

50 Lê Diệp Nguyên Văn 13521023 20/03/1995 Bình Định Nam 7.53 75.11 Khá

51 Võ Hoàng Việt 13521035 02/10/1995 Quảng Ngãi Nam 7.31 80.00 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

52 Lưu Thế Vinh 13521043 01/04/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.66 76.78 Khá

53 Đàm Minh Vũ 13521053 24/09/1995 Bình Định Nam 7.67 84.11 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Tăng Yến Anh 13520011 22-10-1995 Vĩnh Long Nam 7.14 77.89 Khá

2 Phan Gia Bảo 13520039 30-9-1995 Thừa Thiên Huế Nam 7.02 63.56 Khá

3 Trần Quang Chương 13520083 22-8-1995 Bình Định Nam 7.82 92.33 Khá

4 Nguyễn Phú Cường 13520106 04-11-1995 Đồng Tháp Nam 7.61 82.33 Khá

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

5 Nguyễn Xuân Đạt 13520185 13-10-1995 Đồng Nai Nam 7.71 82.22 Khá

6 Nguyễn Xuân Định 13520205 17-7-1995  Khánh Hòa Nam 6.89 75.00 Trung bình Khá

7 Nguyễn Hoàng Dũng 13520133 17-3-1995 Đồng Nai Nam 7.02 83.00 Khá

8 Nguyễn Phạm Hoàng Hiệp 12520589 03-02-1994 Đồng Nai Nam 6.32 64.75 Trung bình Khá

9 Lâm Quang Khiêm 13520394 01-01-1995 Quảng Ngãi Nam 7.39 69.78 Khá

10 Phạm Đỗ Khoa 13520399 06-7-1995 TP HCM Nam 7.34 72.78 Khá

11 Vũ Đình Lại 13520421 26-12-1994  ĐăkLăk Nam 6.70 74.56 Trung bình Khá

12 Phạm Quang Linh 11520211 19-8-1991 Ninh Bình Nam 6.72 69.00 Trung bình Khá

13 Lê Khánh Linh 13520449 17-6-1995 Bình Dương Nam 7.93 86.00 Khá

14 Trần Hoàng Lộc 13520462 06-3-1995 Đồng Nai Nam 8.77 94.67 Giỏi

15 Phạm Hoài Luân 13520472 05-6-1995 Tiền Giang Nam 8.03 78.56 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

16 Vũ Văn Mạnh 13520495 24-12-1995 Hà Nam Nam 7.55 94.44 Khá

17 Nguyễn Thiện Nhân 13520578 30-9-1995 Thừa Thiên Huế Nam 8.27 93.11 Giỏi

18 Nguyễn Tấn Phát 13520612 02-10-1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.59 73.56 Khá

19 Trần Thiên Phú 13520631 22-6-1995 Đà Nẵng Nam 7.60 72.22 Khá

20 Nguyễn Thanh Sơn 13520716 28-9-1995 Bình Thuận Nam 7.34 78.00 Khá

21 Vũ Đức Tài 10520393 31-12-1992 Đồng Nai Nam 6.59 66.38 Trung bình Khá

22 Bùi Trung Thiên 13520811 28-5-1995 Phú Yên Nam 8.16 77.44 Khá

23 Nguyễn Phúc Thịnh 13520834 07-12-1995  Bình Dương Nam 7.68 81.67 Khá23 Nguyễn Phúc Thịnh 13520834 07-12-1995  Bình Dương Nam 7.68 81.67 Khá

24 Trần Tiến 13520878 26-7-1994 Gia Lai Nam 7.32 81.33 Khá

25 Nguyễn Bá Trực 13520942 28-3-1995 An Giang Nam 7.54 86.44 Khá

26 Trần Linh Tuấn 13520996 24-3-1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.35 75.44 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Vũ Văn Công 13520089 02/10/1994 Nam Định Nam 6.72 59.89 Trung bình Khá

2 Nguyễn Văn Diện 12520070 29/05/1993 Bắc Giang Nam 7.09 77.25 Khá

3 Nguyễn Trần Khánh Duy 12520106 02/07/1994 Cần Thơ Nam 6.47 66.75 Trung bình Khá

4 Lê Bảo Duy 13520155 15/08/1995 Long An Nam 6.77 71.11 Trung bình Khá

5 Nguyễn Hiếu Liêm 12520224 06/11/1994 Đồng Nai Nam 6.15 52.63 Trung bình Khá

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

6 Lê Thị Tuyết Mai 13520489 26/10/1995 Bình Định Nữ 8.13 82.33 Giỏi

7 Đinh Quang Minh 13520500 29/12/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.77 78.67 Trung bình Khá

8 Phạm Quang Minh 13520502 07/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.23 75.56 Khá

9 Phạm Quang Minh 13520506 10/11/1995 Đồng Nai Nam 7.08 64.78 Khá

10 Hoàng Trọng Nam 12520875 08/01/1994 Sông Bé Nam 6.96 74.13 Trung bình Khá

11 Dương Thị Thúy Nga 14520569 25/02/1995 Nghệ An Nữ 7.89 89.00 Khá

12 Trần Đại Nghĩa 13520547 18/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.93 63.00 Trung bình Khá

13 Nguyễn Văn Phước 13520652 07/09/1995 Quảng Ngãi Nam 7.4 75.56 Khá

14 Nguyễn Ngọc Quang 11520618 18/01/1993 Nam Định Nam 7.95 76.00 Khá14 Nguyễn Ngọc Quang 11520618 18/01/1993 Nam Định Nam 7.95 76.00 Khá

15 Lê Thị Minh Tâm 13520745 14/02/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6.87 67.44 Trung bình Khá

16 Nguyễn Phước Thành 13520790 21/07/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.47 68.33 Khá

17 Nguyễn Văn Thanh Thuận 13520858 03/12/1995 Long An Nam 7.6 73.33 Khá

18 Lê Thị Thanh Thùy 13520871 22/04/1995 Khánh Hoà Nữ 7.92 89.00 Khá

19 Nguyễn Quang Trung 14521021 05/12/1996 Đồng Nai Nam 7.81 86.86 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Trần Phúc Anh
13520023

04/04/1995 Bình Thuận
Nam

7.75 71.44 Khá

2 Trần Quốc Bảo
11520020

20/06/1991 Quảng Nam
Nam

6.25 74.88 Trung bình Khá

3 Lý Gia Đạt
12520058

18/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh
Nam

6.61 80.50 Trung bình Khá

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

4 Đỗ Bá Hưng
10520317

22/10/1992 Hải Hưng
Nam

6.99 73.38 Trung bình Khá

5 Trần Quốc Huy
10520267

20/12/1992 Khánh Hòa
Nam

6.40 75.38 Trung bình Khá

6 Trịnh Bảo Kha
12520616

13/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh
Nam

7.05 75.63 Khá

7 Thạch Anh Nghĩa
12520650

16/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh
Nam

6.68 66.63 Trung bình Khá

8 Lê Yến Nhi
11520270

24/06/1993 Đồng Nai
Nữ

6.38 80.13 Trung bình Khá

9 Phùng Minh Nhựt
12520666

09/05/1994 An Giang
Nam

6.48 57.63 Trung bình Khá

10 Nguyễn Trung Quân
12520683

09/09/1994 Sông Bé
Nam

7.99 87.00 Khá

11 Bùi Chí Thiện
09520662

09/04/1990 Cần Thơ
Nam

6.40 65.88 Trung bình Khá

12 Đinh Thị Kim Thoa
12520727

25/09/1994 Tây Ninh
Nữ

6.74 78.00 Trung bình Khá12 Đinh Thị Kim Thoa
12520727

25/09/1994 Tây Ninh
Nữ

6.74 78.00 Trung bình Khá

13 Nguyễn Trọng Toàn
11520419

30/05/1993 Bình Định
Nam

6.26 73.38 Trung bình Khá

14 Hoàng Huy Toản
09520314

01/01/1991 Sông Bé
Nam

6.64 60.38 Trung bình Khá

15 Nguyễn Phan Anh Tuấn
12520767

05/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh
Nam

6.50 66.50 Trung bình Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Nhất Duy
13520156

27/12/1995 Bình Thuận
Nam

6.99 66.00 Trung bình Khá

2 Nguyễn Phước Lộc
13520459

21/11/1994 Quảng Nam - Đà Nẵng
Nam

7.14 77.78 Khá

3 Nguyễn Trọng Ngọc
13520551

04/02/1995 Phú Yên
Nam

6.76 74.11 Trung bình Khá

4 Nguyễn Tấn Phát
13520604

28/06/1995 Tây Ninh
Nam

7.84 78.11 Khá

5 Lê Thị Thùy Trang
13520905

18/06/1995 Bình Định
Nữ

7.60 82.67 Khá

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

6 Chung Thị Như Ý
13521068

13/11/1995 Cà Mau
Nữ

7.62 79.11 Khá

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Phùng Ngọc An 13520003 19/01/1995 Lâm Đồng Nam 7.19 72.89 Khá

2 Lê Văn Bảo 12520021 23/09/1994 Bình Thuận Nam 7.2 78.75 Khá

3 Trần Nguyên Bảo 12520025 16/06/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.45 78.13 Khá

4 Huỳnh Quang Bảo 13520040 20/08/1995 Sông Bé Nam 7.93 90.89 Khá

5 Nguyễn Trần Quốc Bảo 13520042 13/03/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.69 76.33 Khá

6 Phạm Công Bình 13520051 10/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.55 78.00 Khá

7 Hồ Thị Chinh 13520078 02/09/1995 Thanh Hoá Nữ 8.31 88.78 Giỏi

8 Phan Ngọc Cương 13520091 24/09/1995 Hà Tĩnh Nam 8.07 81.33 Giỏi

9 Lê Việt Cường 12520553 13/08/1994 Bình Dương Nam 7.46 84.38 Khá

10 Hồ Mạnh Cường 13520104 15/04/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.68 72.78 Khá

11 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 13520115 23/02/1995 Bình Dương Nữ 8.22 87.33 Giỏi

12 Nguyễn Tấn Đô 13520206 03/11/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.62 75.67 Khá

13 Nguyễn Văn Đức 12520078 29/10/1994 Hà Tĩnh Nam 7.14 78.75 Khá

14 Nguyễn Quang Dũng 13520130 11/11/1995 Khánh Hoà Nam 7.8 81.00 Khá

15 Nguyễn Quốc Dũng 13520127 18/04/1995 Quảng Ngãi Nam 7.73 72.22 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

16 Lưu Khánh Dương 10520580 16/05/1992 Long An Nam 6.71 62.63 Trung bình Khá

17 Nguyễn Xuân Dưỡng 13520147 09/09/1995 Bình Định Nam 7.63 77.33 Khá

18 Nguyễn Hoàng Duy 12520104 03/07/1994 Đồng Tháp Nam 7.33 80.88 Khá

19 Huỳnh Minh Duy 13520152 02/10/1995 Khánh Hoà Nam 7.24 71.44 Khá

20 Trần Quang Duy 13520158 07/09/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.69 88.67 Giỏi

21 Nguyễn Văn Duy 13520160 11/12/1991 Quảng Ngãi Nam 8.13 90.11 Giỏi

22 Trần Thị Thu Hà 13520221 15/03/1995 Đồng Tháp Nữ 7.58 83.56 Khá

23 Lữ Đình Hải 13520229 05/12/1995 Bình Định Nam 8.05 84.44 Giỏi

24 Lê Hoàng Hân 13520237 05/12/1995 Vĩnh Long Nam 8.25 94.00 Giỏi

25 Nguyễn Danh Hào 13520247 05/04/1994 Hà Tây Nam 7.23 69.33 Khá

26 Trần Thị Thu Hậu 13520250 26/01/1995 Quảng Nam Nữ 7.34 86.78 Khá

27 Vũ Khải Hoàn 12520151 02/05/1994 Đồng Nai Nam 6.95 73.00 Trung bình Khá

28 Lê Minh Khánh Hội 13520315 18/08/1995 Trà Vinh Nữ 8.08 85.00 Giỏi

29 Phạm Thanh Hùng 12520161 02/09/1993 Quảng Ngãi Nam 7.3 79.75 Khá

30 Trần Thị Thương Huyền 13520370 02/01/1995 Hà Tĩnh Nữ 7.16 75.33 Khá

31 Y Tuấn Hwing 13520373 14/10/1994 Đắk Lắk Nam 8.06 79.11 Khá

32 Kiều Minh Khải 13520379 25/03/1995 Cà Mau Nam 7.59 81.11 Khá

33 Nguyễn Minh Đăng Khoa 13520397 23/01/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.59 63.67 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

34 Bùi Hữu Khôi 13520405 19/09/1994 Quảng Ngãi Nam 7.83 75.56 Khá

35 Nguyễn Ngọc Trọng Khương 13520412 15/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.39 73.67 Khá

36 Bùi Đức Lâm 13520424 28/11/1995 Nghệ An Nam 7.31 80.89 Khá

37 Nguyễn Thị Phương Loan 13520454 28/12/1995 Thái Bình Nữ 7.88 87.22 Khá

38 Phạm Nguyễn Hoàng Lộc 13520456 04/09/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.21 84.00 Giỏi

39 Đoàn Vũ Long 12520237 05/03/1994 Long An Nam 7.17 80.25 Khá

40 Nguyễn Tiến Mạnh 12520256 02/10/1994 Đăk Lăk Nam 6.87 70.50 Trung bình Khá

41 Tiếu Hoài Nam 12520644 21/08/1994 Bình Thuận Nam 6.43 60.63 Trung bình Khá

42 Nguyễn Hoài Nam 13520522 23/11/1995 Đăk Lăk Nam 7.41 79.11 Khá

43 Trần Thị Hằng Nga 13520534 14/05/1995 Quảng Bình Nữ 8.46 85.22 Giỏi

44 Nguyễn Thị Kiều Nga 13520533 02/04/1995 Đăk Lăk Nữ 8.17 80.11 Giỏi

45 Phạm Kim Chấn Nguyên 12520295 15/01/1994 Phú Yên Nam 6.42 55.38 Trung bình Khá

46 Trần Thị Kiều Oanh 13520597 20/05/1995 Đồng Nai Nữ 7.13 77.22 Khá

47 Phạm Hồng Phi 13520615 04/11/1995 Lâm Đồng Nam 7.71 75.56 Khá

48 Nguyễn Ngọc Quý 11520315 15/05/1992 Ninh Thuận Nam 7.37 78.50 Khá

49 Trần Văn Quỳnh 13520688 07/01/1994 Hà Nam Nam 8.32 85.33 Giỏi

50 Nguyễn Văn Sơn 12520359 02/03/1994 Thanh Hoá Nam 7.48 86.88 Khá

51 Nguyễn Thế Song 13520718 05/08/1995 Lâm Đồng Nam 7.25 73.11 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

52 Lâm Thành Tài 13520728 18/12/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.16 83.33 Giỏi

53 Trần Khắc Trí Tâm 12520372 18/08/1994 Phú Yên Nam 6.66 75.38 Trung bình Khá

54 Trần Nhựt Tân 13520751 28/08/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.5 69.67 Khá

55 Phạm Quốc Tấn 12520383 10/04/1994 Đồng Nai Nam 7.24 69.38 Khá

56 Huỳnh Ngọc Thạch 13520757 27/08/1995 Bình Định Nam 7.81 75.44 Khá

57 Nguyễn Ngọc Thái 13520762 02/08/1995 Đồng Nai Nam 8.12 81.56 Giỏi

58 Bùi Thị Thắm 13520766 27/04/1995 Thanh Hoá Nữ 8.14 89.78 Giỏi

59 Trần Quốc Thảo 13520798 17/03/1995 Bình Định Nam 7.89 84.89 Khá

60 Nguyễn Anh Thiện 13520817 21/02/1995 Quảng Ngãi Nam 7.4 69.56 Khá60 Nguyễn Anh Thiện 13520817 21/02/1995 Quảng Ngãi Nam 7.4 69.56 Khá

61 Lê Hữu Thông 13520852 02/05/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.83 70.22 Trung bình Khá

62 Đào Duy Thuận 12520428 02/02/1994 Bình Định Nam 6.93 66.50 Trung bình Khá

63 Phạm Thu Thuỷ 13520868 19/01/1995 Quảng Nam Nữ 7.55 85.11 Khá

64 Nguyễn Kim Thùy 13520870 15/04/1995 Tiền Giang Nữ 7.57 85.00 Khá

65 Nguyễn Hạnh Tiên 13520874 26/01/1995 Bình Định Nữ 7.82 83.78 Khá

66 Thạch Ngọc Tiến 12520436 20/11/1994 Ninh Thuận Nam 7.34 84.50 Khá

67 Trần Quang Tiến 13520881 25/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.64 76.67 Khá

68 Bùi Trương Minh Trang 13520911 31/05/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ 7.66 85.11 Khá

69 Nguyễn Lê Trí 12520458 30/03/1994 Phú Yên Nam 7.31 83.38 Khá

70 Lê Minh Triều 13520932 22/03/1995 Long An Nam 7.3 80.22 Khá
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

71 Lê Khánh Trình 13520936 18/11/1995 Đồng Nai Nam 7.67 80.67 Khá

72 Nguyễn Hữu Trung 13520957 05/07/1995 Sông Bé Nam 7.91 82.56 Khá

73 Hồ Thanh Tuân 13520979 19/08/1995 Quảng Ngãi Nam 7.32 85.56 Khá

74 Hoàng Minh Tuấn 13520997 12/06/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.18 78.11 Khá

75 Võ Quốc Việt 12520503 10/02/1994 Đăk Lăk Nam 6.69 62.13 Trung bình Khá

76 Nguyễn Công Vũ 13521049 20/11/1995 Bình Thuận Nam 7.25 76.22 Khá

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH - CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN

STT Họ và Tên MSSV Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Lý Trung Cương 13520092 20/03/1995 Kiên Giang Nam 7.21 75.11 Khá

2 Trần Thanh Mộng 13520513 23/04/1995 Tiền Giang Nam 8.04 82.78 Giỏi

3 Nguyễn Minh Tấn 13520755 14/11/1994 Bình Định Nam 7.35 81.89 Khá

4 Đỗ Xuân Thành 13520787 23/07/1995 Đồng Nai Nam 8.25 91.22 Giỏi

5 Phạm Văn Thiện 13520819 18/08/1995 Lâm Đồng Nam 7.53 87.22 Khá

6 Lê Hữu Thịnh 13520833 09/02/1995 An Giang Nam 7.88 86.11 Khá

7 Cù Văn Thọ 13520845 29/12/1995 Lâm Đồng Nam 7.55 78.67 Khá

8 Lê Thị Thu 13520855 13/07/1994 Quảng Bình Nữ 7.72 88.33 Khá

9 Nguyễn Viết Trung 13520956 26/04/1995 Sóc Trăng Nam 8.12 86.89 Giỏi
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

10 Nguyễn Thị Tuyết 13521017 30/05/1995 Nghệ An Nữ 7.47 88.00 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Mai Thiện Ân 13520028 18/11/1991 Khánh Hòa Nam 7.57 85.78 Khá

2 Trần Diệu Đức Hạnh 13520246 20/01/1995 Lâm Đồng Nữ 7.65 85.67 Khá

3 Nguyễn Ngọc Sơn 13520705 26/10/1995 Sông Bé Nam 6.89 72.33 Trung bình Khá

4 Trần Văn Tiến 13520884 04/10/1995 Bình Thuận Nam 7.45 82.11 Khá

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH ANH NINH THÔNG TIN

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTB TL ĐRL Xếp loại

1 Đặng Phan Xuân Hoàng 13520294 29/09/1995 Phú Yên Nam 7.70 81.56 Khá

2 Lương Thế Nghi 13520539 16/12/1994 Tây Ninh Nam 8.00 83.89 Giỏi

3 Lê Hửu Tài 13520733 12/09/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.57 76.00 Khá

4 Phan Đặng Tâm 13520740 05/01/1995 Long An Nam 8.16 89.22 Giỏi

(Đã ký)

Phạm Tĩnh Tâm Vũ Đức Lung

KT. HIỆU TRƯỞNG
Người lập bảng PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Hữu Đắc 13520173 24/02/1995 TP HCM Nam 7.9 83.89 Khá

2 Nguyễn Công Danh 13520113 21/07/1995 TP HCM Nam 7.38 66.89 Khá

3 Huỳnh Anh Kiệt 13520419 07/04/1995 Long An Nam 8.75 85.00 Giỏi

4 Cao Phạm Thanh Phong 12520670 07/02/1994 TP HCM Nam 7.13 95.00 Khá

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Loại hình đào tạo: Chính quy - Chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm Quyết định số: 222/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10  tháng  4  năm 2018)

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

4 Cao Phạm Thanh Phong 12520670 07/02/1994 TP HCM Nam 7.13 95.00 Khá

5 Đặng Thái Sơn 13521092 02/9/1995 Bà Rịa- Vũng Tàu Nam 7.37 75.89 Khá

6 Đỗ Huỳnh Anh Thụy 12520986 09/09/1993 TP HCM Nữ 7.52 82.00 Khá

7 Nguyễn Đình Phương Trinh 13520933 13/08/1995 Sông Bé Nữ 8.09 86.67 Giỏi

8 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 13521105 01/12/1995 TP HCM Nam 7.42 78.78 Khá

9 Châu Phạm Minh Tùng 12520988 01/06/1994 Tiền Giang Nam 7.48 78.13 Khá

Phạm Tĩnh Tâm Vũ Đức Lung

KT. HIỆU TRƯỞNG

Người lập bảng PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Phạm Tuấn Anh 13520017 10/12/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 8.83 88.22 Giỏi

2 Trương Huy Cường 13520103 30/11/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 8.41 70.89 Khá

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Loại hình đào tạo: Chính quy - Chương trình đào tạo: Chất lượng cao

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm Quyết định số:   222/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10  tháng 4 năm 2018)

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 

3 Võ Công Danh 13520114 16/06/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 7.63 74.11 Khá

4 Từ Thành Đạt 13520189 26/07/1994 TP Hồ Chí Minh Nam 8.12 78.78 Khá

5 Nguyễn Lê Hiển 13520261 08/08/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 7.78 75.11 Khá

6 Huỳnh Thái Hòa 13520285 20/08/1995 Bình Định Nam 8.6 87.00 Giỏi

7 Trịnh Thanh Huy 13520356 08/03/1994 TP Hồ Chí Minh Nam 8.11 83.00 Giỏi

8 Hồ Minh Khôi 13520407 13/11/1995 Kiên Giang Nam 7.2 67.78 Khá

9 Phạm Minh Mẫn 13520490 27/03/1995 Long An Nam 8.08 92.78 Giỏi

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Phùng Đào Vĩnh Chung 13521099 24/02/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 7.38 66.11  Khá 

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH
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STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

2 Vũ Đức Huy 13520367 07/04/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 8.72 72.11  Khá 

3 Lê Nhật Huy 13521102 30/09/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 7.99 65.44  Khá 

4 Huỳnh Nhật Quang 13520673 03/06/1995 Cần Thơ Nam 7.33 74.11  Khá 

5 Lê Liên Thành 13520791 01/10/1995 TP Hồ Chí Minh Nam 6.87 54.44
 Trung bình 

Khá 

6 Nguyễn Xuân Viễn 13521027 10/01/1995 Ninh Thuận Nam 6.88 72.56
 Trung bình 

Khá 

KT. HIỆU TRƯỞNG
Người lập bảng PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

Phạm Tĩnh Tâm Vũ Đức Lung

Page 2


